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Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU VÀ DỮ LIỆU MỜI THẦU
	1. Phạm vi gói thầu 
	1.1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC.
1.2. Tên gói thầu: “Mua 06 súng siết bulông phục vụ thi công các dự án”.

	2.	Nguồn vốn
	Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu Công ty.

	3.	Tư cách hợp lệ của nhà thầu
	[bookmark: dieu_5]Nhà thầu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Hạch toán tài chính độc lập;
b) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;
c) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

	4.	Sửa đổi, làm rõ HSMT 
	4.1. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh phạm vi cung cấp hoặc các nội dung yêu cầu khác, Chủ đầu tư sẽ tiến hành sửa đổi HSMT (bao gồm cả việc gia hạn thời hạn nộp HSDT nếu cần thiết) bằng cách đăng tải quyết định sửa đổi kèm theo các nội dung sửa đổi và HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày làm việc.
4.2. Trường hợp cần làm rõ HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến Chủ đầu tư trong khoảng thời gian tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để Chủ đầu tư xem xét. Sau khi nhận được đề nghị làm rõ của nhà thầu, Chủ đầu tư sẽ xem xét trả lời làm rõ nếu thấy cần thiết. Trường hợp Chủ đầu tư đánh giá không cần thiết phải sửa đổi HSMT thì Chủ đầu tư có thể không cần gửi trả lời làm rõ đến nhà thầu. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 4.1 - CDNT.

	5.	Ngôn ngữ của HSDT

	HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến HSDT được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu kỹ thuật, bổ trợ trong HSDT (đề xuất kỹ thuật, catalô…) có thể được viết bằng ngôn ngữ khác như Tiếng Anh.
Trường hợp cần bản dịch, Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết).

	6. Thành phần của HSDT
	HSDT phải bao gồm các thành phần sau:
6.1. Đơn dự thầu; 
6.2. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 13 - CDNT;
6.3. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 11 -CDNT; 
6.4. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 10 - CDNT;
6.5. Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo quy định tại các Mẫu số 10, 11, 12, 13 – Chương III;
6.6. Các nội dung khác theo quy định tại HSMT.  

	7.	 Giá dự thầu và giảm giá

	7.1. Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu và trong các bảng giá cùng với các khoản giảm giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này:
a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong Đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá) và giảm giá (nếu có).
b) Nhà thầu phải nộp HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong HSMT và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong các cột “Danh mục yêu cầu”, “Mô tả dịch vụ yêu cầu” theo các Mẫu số 11, 12, 13 - Chương III. 
7.2. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT. Trường hợp nhà thầu có đơn giá thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ về tính khả thi của đơn giá thấp khác thường đó.
7.3. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

	8.	 Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán
	Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VNĐ. 

	9. Quy cách của HSDT và chữ ký trong HSDT

	9.1. Nhà thầu chuẩn bị một bộ HSDT (bản scan + bản soạn thảo word/excel/...) khi tham gia dự thầu qua mạng.
9.2. Đơn dự thầu do nhà thầu chuẩn bị và phải được ghi đầy đủ theo Mẫu số 1 - Chương III, có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu (là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu hoặc người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ). 
9.3. HSDT phải được đánh máy, in bằng mực không tẩy được, nên đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT (nếu có), biểu giá và các biểu mẫu khác yêu cầu đại diện hợp pháp của nhà thầu ký theo hướng dẫn tại Mục 9.2 - CDNT.
9.4. Những chữ viết chen giữa, tẩy xóa hoặc viết đè lên bản đánh máy chỉ có giá trị khi có chữ ký (của người ký Đơn dự thầu) ở bên cạnh và được đóng dấu (nếu có).

	10. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ liên quan
	10.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với yêu cầu của HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương IV. Các tài liệu này là một phần của HSDT.
10.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng. 
10.3. Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi hàng hóa được khai thác, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, chế tạo hoặc chế biến tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua quá trình chế tạo, chế biến hoặc lắp ráp để tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt thương mại và có sự khác biệt đáng kể về các đặc điểm căn bản so với các yếu tố cấu thành ban đầu.
10.4. Thuật ngữ “dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như bảo hiểm, lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ….
10.5. Nhà thầu phải kê khai xuất xứ của hàng hóa trong Mẫu số 11 Chương III. Trường hợp nhà thầu chào nhiều xuất xứ cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) nhưng cùng một hãng sản xuất và có cùng đơn giá thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định cụ thể xuất xứ của hàng hóa này.
10.6. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương IV. 

	11. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu 
	Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương III để cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại Chương II. 


	12.	 Thời hạn có hiệu lực của HSDT
	12.1. Thời hạn hiệu lực của HSDT là: ≥ 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
12.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSDT, Chủ đầu tư có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSDT, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian hiệu lực HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày).

	13. Bảo đảm dự thầu 



	13.1. Giá trị bảo đảm dự thầu: 28.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tám triệu đồng).
13.2. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
13.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành HSMT, có kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 03A và Mẫu số 03B - Chương III). 
13.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu trong vòng 14 ngày kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có hiệu lực.
13.5. Nhà thầu sẽ không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau: 
- Nhà thầu không tuân thủ theo các cam kết trong HSDT;
- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT, nhà thầu có văn bản rút HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong HSDT theo yêu cầu của HSMT;
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của Chủ đầu tư, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định; 
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả của Chủ đầu tư, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.

	14. Thời điểm đóng thầu
	14.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT. 
14.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách thông báo gia hạn trên Hệ thống. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ đầu tư và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đóng thầu mới được gia hạn.

	15.	 Nộp HSDT  
	HSDT (bản scan + bản soạn thảo word/excel/...) phải được nhà thầu đăng tải trên Hệ thống trước thời điểm đóng thầu.

	16. Mở thầu
	Chủ đầu tư tiến hành mở thầu trên Hệ thống sau thời điểm đóng thầu. Trường hợp không có nhà thầu nộp HSDT, Chủ đầu tư xem xét gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu. 

	17. Bảo mật
	Thông tin liên quan đến việc đánh giá HSDT và đề nghị trao hợp đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai trong biên bản mở thầu.

	18. Làm rõ HSDT

	18.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu của Chủ đầu tư, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.
18.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ HSDT giữa nhà thầu và Chủ đầu tư được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống hoặc bằng văn bản. 
18.3. Việc làm rõ HSDT chỉ được thực hiện giữa Chủ đầu tư và nhà thầu có HSDT cần phải làm rõ.
18.4. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của HSDT hoặc có nội dung chưa rõ thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở tuân thủ quy định tại Mục 18.1 - CDNT.
18.5. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư được xác minh với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung của tài liệu.
18.6. Trường hợp HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà HSDT không đính kèm các tài liệu này thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá HSDT.

	19. Xác định tính đáp ứng của HSDT
	19.1. Chủ đầu tư sẽ xác định tính đáp ứng của HSDT dựa trên nội dung của HSDT theo quy định tại Mục 6. 
19.2. HSDT đáp ứng cơ bản là HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản.
19.3. Chủ đầu tư phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của HSDT theo quy định tại Mục 10 và Mục 11 - CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu cầu quy định trong HSMT đã được đáp ứng và HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản.
19.4. Nếu HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong HSMT thì HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong HSDT đó nhằm làm cho HSDT đáp ứng cơ bản HSMT.

	20. Sửa lỗi
	Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được tiến hành theo nguyên tắc sau đây:
20.1. Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai khác bất thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. Trường hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng.
20.2. Các lỗi khác:
- Tại cột thành tiền đã được ghi đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương ứng thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi có đơn giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội dung nào đó có ghi đơn giá dự thầu và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại Mục 21 - CDNT;
- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT;
- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Chủ đầu tư cho rằng dấu phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này thành tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu sẽ được sửa lại;
- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo các khoản tiền;
- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm cơ sở pháp lý.

	21. Hiệu chỉnh các sai lệch 

	21.1. Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch; 
Trường hợp có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm vi cung cấp) mà không có đơn giá tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch thì thực hiện hiệu chỉnh sai lệch như sau:
Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc mà nhà thầu chào thiếu trong số các HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp trong HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn giá dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch.
Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà thầu này; trường hợp HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng thì lấy mức đơn giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch.
21.2. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong Đơn dự thầu.

	22. Đánh giá HSDT
	22.1. Chủ đầu tư áp dụng phương pháp đánh giá HSDT theo quy định như sau:
- Đánh giá về tính hợp lệ của hồ sơ: Đạt/Không đạt.
- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt.
- Đánh giá về kỹ thuật: Đạt/Không đạt.
     - Đánh giá về tài chính: Giá thấp nhất.
22.2. Quy trình đánh giá HSDT như sau:
a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 - Chương II
- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được chuyển sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm.
b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 2 - Chương II.
- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm thì được chuyển sang đánh giá về kỹ thuật. 
c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 - Chương II. 
Nhà thầu được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài chính. 
d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định như sau:
· d1. Xác định giá dự thầu (chưa tính giảm giá);
· d2. Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại Mục 20 - CDNT);
· d3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại Mục 21 - CDNT);
· d4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có);
· d5. Xếp hạng nhà thầu;
e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo, đàm phán hợp đồng theo quy định (nếu cần). Nhà thầu được mời vào thương thảo không đáp ứng quy định của HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo.

	23.	 Điều kiện xét duyệt được lựa chọn 
	Nhà thầu được xem xét, đề nghị được lựa chọn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
23.1. Có HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 - Chương II;
23.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 - Chương II;
23.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 - Chương II; 
23.4. Nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất.
23.5. Có giá đề nghị được lựa chọn (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không vượt giá gói thầu được phê duyệt.

	24. Thay đổi khối lượng hàng hóa và dịch vụ
	24.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tăng hoặc giảm khối lượng hàng hóa, dịch vụ nêu trong Chương III với điều kiện sự thay đổi đó không vượt quá 50% và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay các điều kiện, điều khoản khác của HSDT và HSMT. 
24.2. Tùy chọn mua thêm: 
Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền mua bổ sung khối lượng hàng hóa, dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương III với nhà thầu đã trúng thầu theo quy định khối lượng mua thêm không vượt 50% của khối lượng hạng mục tương ứng nêu trong hợp đồng; có dự toán được phê duyệt đối với khối lượng mua thêm; đơn giá của hàng hóa, dịch vụ mua thêm không được vượt đơn giá của các hàng hóa, dịch vụ tương ứng trong hợp đồng.

	25.	 Điều kiện ký kết hợp đồng  
	25.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.
25.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy định nêu trong HSMT thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đàm phán, thương thảo hợp đồng.

	26. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
	26.1. Trước khi ký kết hợp đồng hoặc trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng với giá trị 5% giá hợp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định. Trường hợp áp dụng bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải sử dụng Mẫu số 15 - Chương III hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận.
26.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:
a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực;
b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;
c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.
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Chương II. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của HSDT
HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:
1. [bookmark: _Hlk154673844]Có đơn dự thầu hợp lệ theo quy định tại Mục 9.2 – CDNT;
2. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 3 – CDNT;
3. [bookmark: _Hlk154656311]Có bảo đảm dự thầu hợp lệ theo quy định tại Mục 13 – CDNT;
4. Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể bằng số, bằng chữ và phải phù hợp với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư;
5. Thời hạn hiệu lực của HSDT đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 12 – CDNT.
6. HSDT có đầy đủ thành phần tài liệu theo quy định tại mục 6 – CDNT.
Nhà thầu có HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại Bảng số 01, nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. 
Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng hoặc xác nhận thanh toán của Chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VNĐ thì khi lập HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VNĐ để làm cơ sở đánh giá HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá mua chuyển khoản quy đổi của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại ngày ký hợp đồng tương tự đó.
Bảng số 01
BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
	Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm
	Các yêu cầu cần tuân thủ
	Tài liệu cần nộp

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu độc lập
	Nhà thầu liên danh
	

	
	
	
	
	Tổng các thành viên liên danh
	Từng thành viên liên danh
	

	1
	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng
	Nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành; nhà thầu không vi phạm quy định của Hồ sơ mời thầu và không bị tịch thu bảo đảm dự thầu đối với các gói thầu của Chủ đầu tư trong thời gian 12 tháng trước thời điểm đóng thầu.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Mẫu số 04B

	2
	Năng lực tài chính (Nhà thầu phải cung cấp báo cáo tài chính và các tài liệu chứng minh đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, bao gồm tờ khai quyết toán thuế, chứng từ nộp thuế, hoặc xác nhận không nợ thuế của cơ quan thuế – nếu có. Trường hợp không cung cấp đầy đủ hoặc không chứng minh được sẽ bị đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính)

	2.1
	Kết quả hoạt động tài chính
	Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương.
(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ)
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Mẫu số 08

	2.2
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) 
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 4.200.000.000 VNĐ.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Mẫu số 08

	2.3
	Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu
	Nhà thầu cung cấp hợp đồng hạn mức tín dụng và chứng minh hạn mức tín dụng khả dụng (hạn mức tín dụng còn được sử dụng) để đáp ứng yêu về cầu nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 840.000.000 VNĐ.
Đối với trường hợp nhà thầu sử dụng cam kết cung cấp tín dụng của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam thì cam kết cung cấp tín dụng phải đáp ứng các điều kiện:
- Giá trị: Tối thiểu 840.000.000 VNĐ;
- Thời gian có hiệu lực của cam kết cung cấp tín dụng: có hiệu lực trong 70 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Nhà thầu cung cấp hạn mức tín dụng và chứng minh hạn mức tín dụng khả dụng (hạn mức tín dụng còn được sử dụng) hoặc cam kết cung cấp tín dụng cho gói thầu được Chủ đầu tư chấp nhận

	3
	Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa
	Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng cung cấp hàng hóa với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm đóng thầu.
Trong đó:
- Hàng hóa của hợp đồng: Máy móc thiết bị công nghiệp.
- Giá trị của phần đã thực hiện của nhà thầu trong từng hợp đồng tối thiểu: 1.400.000.000 VNĐ.
(Nhà thầu phải cung cấp kèm theo Hợp đồng, biên bản nghiệm thu, hóa đơn… liên quan đến hàng hóa đã hoàn thành)
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)
	Mẫu số 04A



2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt: 
[bookmark: _Hlk154766323][bookmark: _Hlk154766309]Trường hợp HSMT yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động các nhân sự chủ chốt đã đề xuất. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 05, 06, 07 Chương III. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận và bị xử lý theo quy định.
[bookmark: _Hlk82989473]Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất theo Mẫu số 05 Chương III để chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây:

Bảng số 02: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt
(Không áp dụng)
	STT
	Vị trí công việc
	Số lượng
	Kinh nghiệm trong các công việc tương tự (2)
	Chứng chỉ/
Trình độ chuyên môn(3)

	1
	
	
	tối thiểu__năm hoặc
tối thiểu___hợp đồng
	

	2
	
	
	tối thiểu__năm hoặc
tối thiểu___hợp đồng
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 05, 06, 07 Chương III.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Chủ đầu tư đánh giá các nội dung về yêu cầu kỹ thuật sử dụng tiêu chí “Đạt/Pass”, “Chấp nhận được/Acceptable”, “Không đạt/Fail”.
Các tiêu chí chung từ Mục 1 đến Mục 8 (đối với cả 02 Hạng mục) được đánh giá là “ĐẠT/PASS” khi các tiêu chí chi tiết được đánh giá là “Đạt/Pass” hoặc “Chấp nhận được/Acceptable”.
Các tiêu chí chung từ Mục 1 đến Mục 8 (đối với cả 02 Hạng mục) được đánh giá là “KHÔNG ĐẠT/ FAIL” khi có bất kỳ tiêu chí chi tiết được đánh giá là “Không đạt/Fail”.
HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí chung từ Mục 1 đến Mục 8 (đối với cả 02 Hạng mục) đều được đánh giá là “ĐẠT/PASS”.
Bảng dưới đây là các tiêu chí (bao gồm tiêu chí chung và tiêu chí chi tiết) để đánh giá về kỹ thuật. Trong quá trình đánh giá, Chủ đầu tư có thể xem xét bổ sung một số tiêu chí chi tiết khác có thể đánh giá “chấp nhận được” ngoài các tiêu chí chi tiết bên dưới, nhưng vẫn đảm bảo các thông số chính của thiết bị.
I. HẠNG MỤC 1: 03 SÚNG SIẾT BULÔNG SIZE NHỎ
	SEQ.
	LEVEL OF COMPLIANCE
	Evaluation

	1. 
	Scope of work/ supply
	

	
	Bidder’s scope of supply shall be included but not limited to:
· Provision of completed and Accessories with main components as following:
· Pneumatic torque wrench.
· Pressure hose.
· FRL.
· Reaction bar.
· Silencer.
· Socket.
· Provision of original certificates and documentations in English and/or Vietnamese.
· Delivery, installation, Site Acceptance Test & Training at PTSC M&C site.
· 24 months warranty.
· Provision of technical support.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Quantity: 03 sets.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	2. 
	General requirements
	

	
	Model of Equipment (Pneumatic torque tool for small size).
Bidder propose detail model of Equipment (Pneumatic torque tool for small size).
	Pass

	
	Bidder does not propose detail model of Equipment (Pneumatic torque tool for small size).
	Fail

	
	Manufacturer’s brand of Equipment (Pneumatic torque tool for small size).
Bidder propose detail manufacturer’s brand of Equipment (Pneumatic torque tool for small size).
	Pass

	
	Bidder does not propose detail manufacturer’s brand of Equipment (Pneumatic torque tool for small size).
	Fail

	
	Country of origin of Equipment (Pneumatic torque tool for small size).
Bidder propose detail country of origin of Equipment (Pneumatic torque tool for small size).
	Pass

	
	Bidder does not propose detail country of origin of Equipment (Pneumatic torque tool for small size).
	Fail

	
	Year of manufacture of Equipment (Pneumatic torque tool for small size).
Bidder propose detail year of manufacture of Equipment (Pneumatic torque tool for small size).
	Pass

	
	Bidder does not propose detail year of manufacture of Equipment (Pneumatic torque tool for small size).
	Fail

	
	Equipment is used for tightening and loosening bolt and nuts, especial in limited space.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Equipment shall be manufactured in or after year 2025, brand–new 100%. The brand name of the Equipment shall be from EU/G7.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	All parts and components are brand-new and manufactured by prestigious manufacturers with high quality and in good condition without any defects or malfunction.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	The model of Equipment is the latest standard model of the manufacturer which is supplied worldwide. The model with main characteristics and parts was customized which is not accepted.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Equipment shall be operated outdoors with high humidity (85% relative humidity), salty (near–shore) with the average temperature from 0°C to +50°C.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	3. 
	Pneumatic torque tool for small size
	

	
	Power supply: Pneumatic pressure: ≤ 7 bar.
	Pass

	
	Power supply: Pneumatic pressure: > 7 bar.
	Fail

	
	Application: For both bolt sizes:
· Imperial: 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8.
· Metric: M16, M20, M24, M27, M30.
	Pass

	
	Shan’t Application: For both bolt sizes:
· Imperial: 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8.
· Metric: M16, M20, M24, M27, M30.
	Fail

	
	Torque value: From 200 Nm to 1700 Nm/147 - 1250 lbf.ft.
	Pass

	
	Torque value: From 425 Nm to 1000 Nm/312 - 738 lbf.ft.
	Acceptable

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Air inlet thread which connect between pneumatic supply and Filter Regulator Lubricator (FRL) unit: 1/2” NPT.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Square drive: 3/4 inch.
	Pass

	
	Square drive: < 3/4 inch or > 3/4 inch.
	Fail

	
	Dual speed to decrease bolt tightening time:
· High speed: ≥ 120 RPM.
· Low speed: ≥ 5 RPM or automatic adjust.
	Pass

	
	Dual speed to decrease bolt tightening time:
· High speed: < 120 RPM.
· Low speed: < 5 RPM or shan’t automatic adjust.
	Fail

	
	Max. noise level: ≤ 85 dB.
	Pass

	
	Max. noise level: > 85 dB.
	Fail

	
	Weight: ≤ 7kg (included reaction bar).
	Pass

	
	Weight: > 7kg (included reaction bar).
	Fail

	
	Reversing lever shall be equipped to define the square drive’s rotation direction, clockwise and counter clockwise.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Reaction bar shall be equipped to enable the tool to withstand the reaction force. The reaction bar must be shaped to fit fixed support during performing tightening and loosening bolt and nuts.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	FRL unit shall be equipped with the function:
· Air filtered.
· Air lubricated.
· Regulate pneumatic air pressure to get exactly torque value as the requirement.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Accessories for 1 set pneumatic torque tool:
· 8 ea. impact sockets for bolt size (Imperial): 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1”, 1-1/8”:
· 1 impact sockets for bolt size 5/8”.
· 2 impact sockets for bolt size 3/4”.
· 2 impact sockets for bolt size 7/8”.
· 2 impact sockets for bolt size 1”.
· 1 impact sockets for bolt size 1-1/8”.
· 8 ea. impact sockets for bolt size (Metric): M16, M20, M24, M27, M30:
· 1 impact sockets for bolt size M16.
· 2 impact sockets for bolt size M20.
· 2 impact sockets for bolt size M24.
· 2 impact sockets for bolt size M27.
· 1 impact sockets for bolt size M30.
· 1 ea. silencer to reducing noise.
· Pressure hose: ≥ 3,000 mm length, pressure rated suitable to connect from FRL unit to pneumatic torque tool.
· All fittings (valve, coupling, nipple…) need for correct and safe installation of tools shall be provided with pressure rated suitable.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Other specifications or components, accessories for Pneumatic torque tool for small size that are not specified herein shall be supplied as manufacturer’s standard (refer to official catalogue). The additional requirements other than requirements stated in this technical requisition can be added during the technical bid evaluation stage in order to meet the actual operation condition at PTSC M&C’s site.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	4. 
	Certificates requirement
	

	
	Original Certificate of Origin issued by a Chamber of Commerce in Manufacturer’s country.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Original Quality Assurance Certificate issued by manufacturer, certifying that the system supplied to the Purchaser is brand new, unused and genuine, manufactured by original manufacturer in the country of origin.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	The system are fully calibrated and supplied with Calibration certificates issued by manufacturer.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Warranty Certificate issued by manufacturer and/or Supplier certifying that warranty time for minimum 24 months from the date of Protocol of Delivery and Acceptance.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	The calibration verification certificate issued by a third party for one full set of the pneumatic torque wrench, hose, FRL unit.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Certificate for use in potentially explosive atmospheres.
	Pass

	
	Bidder confirms and warrants that the provided equipment are suitable for use under actual site construction conditions.
	Acceptable

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	5. 
	Document requirement
	

	
	Operation, maintenance manual and torque pressure conversion (soft copy and hard copy): 2 set/Equipment.
Common errors and support troubleshooting: 2 set/Equipment.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Original parts book with serial number and drawing (soft copy and hard copy): 2 set/Equipment.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	6. 
	Tool kit and spare part
	

	
	Come with a suitable toolkit (full set) for operation, repair, and maintenance.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Spare-parts list (with serial number) must be provided in and after the time of guarantee.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	7. 
	Site Acceptance Test & Training
	

	
	[bookmark: _Toc166601664]Bidder to provide the trainers/specialists to carry out the training for PTSC M&C’s staffs in the installation, operation, commissioning, maintenance, and normal breakdown repair… within a minimum of 3 working days at PTSC M&C’s site.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Installation, Commissioning and Site Acceptance Test at PTSC M&C’s site shall be the bidder’s scope. All new equipment, which has not yet been used by PTSC MC, must undergo thorough testing and receive approval from PTSC MC. PTSC M&C will supply common tools, direct manpower, and existing facilities during the installation, testing, and commissioning stage.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Operation training for min 15 people at PTSC M&C site and to issue operation certificates.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	8. 
	Executed Contract Time
	

	
	70 days from the PO’s effective date on PTSC M&C yard (including delivery, installation, testing, commissioning and acceptance).
	Pass

	
	> 70 days from the PO’s effective date on PTSC M&C yard (including delivery, installation, testing, commissioning and acceptance).
	Fail




II. HẠNG MỤC 2: 03 SÚNG SIẾT BULÔNG SIZE LỚN
	SEQ.
	LEVEL OF COMPLIANCE
	Evaluation

	1. 
	Scope of work/ supply
	

	
	Bidder’s scope of supply shall be included but not limited to:
· Provision of completed and Accessories with main components as following:
· Pneumatic torque wrench.
· Pressure hose.
· FRL.
· Reaction bar.
· Silencer.
· Socket.
· Provision of original certificates and documentations in English and/or Vietnamese.
· Delivery, installation, Site Acceptance Test & Training at PTSC M&C site.
· 24 months warranty.
· Provision of technical support.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Quantity: 03 sets.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	10. 
	General requirements
	

	
	Model of Equipment (Pneumatic torque tool for large size).
Bidder propose detail model of Equipment (Pneumatic torque tool for large size).
	Pass

	
	Bidder does not propose detail model of Equipment (Pneumatic torque tool for large size).
	Fail

	
	Manufacturer’s brand of Equipment (Pneumatic torque tool for large size).
Bidder propose detail manufacturer’s brand of Equipment (Pneumatic torque tool for large size).
	Pass

	
	Bidder does not propose detail manufacturer’s brand of Equipment (Pneumatic torque tool for large size).
	Fail

	
	Country of origin of Equipment (Pneumatic torque tool for large size).
Bidder propose detail country of origin of Equipment (Pneumatic torque tool for large size).
	Pass

	
	Bidder does not propose detail country of origin of Equipment (Pneumatic torque tool for large size).
	Fail

	
	Year of manufacture of Equipment (Pneumatic torque tool for large size).
Bidder propose detail year of manufacture of Equipment (Pneumatic torque tool for large size).
	Pass

	
	Bidder does not propose detail year of manufacture of Equipment (Pneumatic torque tool for large size).
	Fail

	
	Equipment is used for tightening and loosening bolt and nuts, especial in limited space.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Equipment shall be manufactured in or after year 2025, brand–new 100%. The brand name of the Equipment shall be from EU/G7.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	All parts and components are brand-new and manufactured by prestigious manufacturers with high quality and in good condition without any defects or malfunction.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	The model of Equipment is the latest standard model of the manufacturer which is supplied worldwide. The model with main characteristics and parts was customized which is not accepted.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Equipment shall be operated outdoors with high humidity (85% relative humidity), salty (near–shore) with the average temperature from 0°C to +50°C.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	11. 
	Pneumatic torque tool for large size
	

	
	Power supply: Pneumatic pressure: ≤ 7 bar.
	Pass

	
	Power supply: Pneumatic pressure: > 7 bar.
	Fail

	
	Application: For both bolt sizes:
· Imperial: 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8.
· Metric: M30, M33, M36, M39, M42.
	Pass

	
	Shan’t Application: For both bolt sizes:
· Imperial: 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8.
· Metric: M30, M33, M36, M39, M42.
	Fail

	
	Torque value: 800 - 4200N.m/590 - 3072 lbf.ft.
	Pass

	
	Torque value: From 1150 Nm to 4000 Nm/848 - 2950 lbf.ft.
	Acceptable

	
	Shan’t meet about range requirement.
	Fail

	
	Air inlet thread which connect between pneumatic supply and Filter Regulator Lubricator (FRL) unit: 1/2” NPT.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Square drive: 1 inch.
	Pass

	
	Square drive: < 1 inch or > 1 inch.
	Fail

	
	Dual speed to decrease bolt tightening time:
· High speed: ≥ 30 RPM.
· Low speed: ≥ 2 RPM or automatic adjust.
	Pass

	
	Dual speed to decrease bolt tightening time:
· High speed: < 30 RPM.
· Low speed: < 2 RPM or shan’t automatic adjust.
	Fail

	
	Max. noise level: ≤ 85 dB.
	Pass

	
	Max. noise level: > 85 dB.
	Fail

	
	Weight: ≤ 10 kg (included reaction bar).
	Pass

	
	Weight: > 10 kg (included reaction bar).
	Fail

	
	Reversing lever shall be equipped to define the square drive’s rotation direction, clockwise and counter clockwise.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Reaction bar shall be equipped to enable the tool to withstand the reaction force. The reaction bar must be shaped to fit fixed support during performing tightening and loosening bolt and nuts.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	FRL unit shall be equipped with the function:
· Air filtered.
· Air lubricated.
· Regulate pneumatic air pressure to get exactly torque value as the requirement.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Accessories for 1 set pneumatic torque tool:
· 8 ea. impact sockets for bolt size (Imperial): 1-1/8”, 1-1/4”, 1-3/8”, 1-1/2”, 1-5/8”:
· 1 impact sockets for bolt size 1-1/8”.
· 2 impact sockets for bolt size 1-1/4”.
· 2 impact sockets for bolt size 1-3/8”.
· 2 impact sockets for bolt size 1-1/2”.
· 1 impact sockets for bolt size 1-5/8”.
· 8 ea. impact sockets for bolt size (Metric): M30, M33, M36, M39, M42:
· 1 impact sockets for bolt size M30.
· 2 impact sockets for bolt size M33.
· 2 impact sockets for bolt size M36.
· 2 impact sockets for bolt size M39.
· 1 impact sockets for bolt size M42.
· 1 ea. silencer to reducing noise.
· Pressure hose: ≥ 3,000 mm length, pressure rated suitable to connect from FRL unit to pneumatic torque tool.
· All fittings (valve, coupling, nipple…) need for correct and safe installation of tools shall be provided with pressure rated suitable.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Other specifications or components, accessories for Pneumatic torque tool for large size that are not specified herein shall be supplied as manufacturer’s standard (refer to official catalogue). The additional requirements other than requirements stated in this technical requisition can be added during the technical bid evaluation stage in order to meet the actual operation condition at PTSC M&C’s site.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	12. 
	Certificates requirement
	

	
	Original Certificate of Origin issued by a Chamber of Commerce in Manufacturer’s country.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Original Quality Assurance Certificate issued by manufacturer, certifying that the system supplied to the Purchaser is brand new, unused and genuine, manufactured by original manufacturer in the country of origin.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	The system are fully calibrated and supplied with Calibration certificates issued by manufacturer.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Warranty Certificate issued by manufacturer and/or Supplier certifying that warranty time for minimum 24 months from the date of Protocol of Delivery and Acceptance.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	The calibration verification certificate issued by a third party for one full set of the pneumatic torque wrench, hose, FRL unit.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Certificate for use in potentially explosive atmospheres.
	Pass

	
	Bidder confirms and warrants that the provided equipment are suitable for use under actual site construction conditions.
	Acceptable

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	13. 
	Document requirement
	

	
	Operation, maintenance manual and torque pressure conversion (soft copy and hard copy): 2 set/Equipment.
Common errors and support troubleshooting: 2 set/Equipment.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Original parts book with serial number and drawing (soft copy and hard copy): 2 set/Equipment.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	14. 
	Tool kit and spare part
	

	
	Come with a suitable toolkit (full set) for operation, repair, and maintenance.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Spare-parts list (with serial number) must be provided in and after the time of guarantee.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	15. 
	Site Acceptance Test & Training
	

	
	Bidder to provide the trainers/specialists to carry out the training for PTSC M&C’s staffs in the installation, operation, commissioning, maintenance, and normal breakdown repair… within a minimum of 3 working days at PTSC M&C’s site.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Installation, Commissioning and Site Acceptance Test at PTSC M&C’s site shall be the bidder’s scope. All new equipment, which has not yet been used by PTSC MC, must undergo thorough testing and receive approval from PTSC MC. PTSC M&C will supply common tools, direct manpower, and existing facilities during the installation, testing, and commissioning stage.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	
	Operation training for min 15 people at PTSC M&C site and to issue operation certificates.
	Pass

	
	Shan’t meet above requirement.
	Fail

	16. 
	Executed Contract Time
	

	
	70 days from the PO’s effective date on PTSC M&C yard (including delivery, installation, testing, commissioning and acceptance).
	Pass

	
	> 70 days from the PO’s effective date on PTSC M&C yard (including delivery, installation, testing, commissioning and acceptance).
	Fail




Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Bước 1. Xác định giá dự thầu (chưa tính giảm giá);
Bước 2. Sửa lỗi (nếu có);
Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (nếu có);
Bước 4. Xác định giá dự thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);
Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: HSDT có giá dự thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.
[bookmark: RANGE!A1:I8]

Chương III. BIỂU MẪU MỜI THẦU
Mẫu số 01
ĐƠN DỰ THẦU
[bookmark: _Hlk69999831]Tên gói thầu: “Mua 06 súng siết bulông phục vụ thi công các dự án”
Tên dự án: “Đầu tư 06 súng siết bulông phục vụ thi công các dự án”

		Kính gửi: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải PTSC

Sau khi nghiên cứu HSMT, chúng tôi:
[bookmark: _Hlk70509992]Tên nhà thầu: ……….. cam kết thực hiện gói thầu “Mua 06 súng siết bulông phục vụ thi công các dự án” theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là …….. cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.
Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____ [Ghi tỷ lệ giảm giá, nếu có]. 
Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____  (đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)).
Hiệu lực của HSDT: ….. ngày kể từ ngày … tháng … năm …...(1) 
Bảo đảm dự thầu: ….. VNĐ (Bằng chữ: ……). (2)
Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu: ….. ngày kể từ ngày … tháng … năm …...(3)
Chúng tôi cam kết:
1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu là hộ kinh doanh).
2. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu các gói thầu của Chủ đầu tư;
3. Những thông tin kê khai trong HSDT là trung thực.
4. Trường hợp được lựa chọn, HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.
5. Nếu HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 26 - CDNT của HSMT.
6. Có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu.
	……, ngày ….. tháng …. năm ……

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Ghi chú:
(1) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 14 - CDNT.
(2) Ghi theo quy định tại Mục 13.1 - CDNT.  
(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 14 - CDNT.
Mẫu số 02
THỎA THUẬN LIÊN DANH(1)

Ngày: ___ 
Gói thầu: “Mua 06 súng siết bulông phục vụ thi công các dự án”
Thuộc dự án: “Đầu tư 06 súng siết bulông phục vụ thi công các dự án”
Căn cứ 	 
Căn cứ HSMT Gói thầu “Mua 06 súng siết bulông phục vụ thi công các dự án” với số E-TBMT:__ [Đăng tải trên Hệ thống]
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:
Tên thành viên liên danh thứ nhất:__________________________
[bookmark: _Hlk154742745]Mã số thuế: _________________;
Đại diện là ông/bà: 								
Chức vụ: 										
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
[bookmark: _Hlk80916136]Tên thành viên liên danh thứ hai: __________________________ 
Mã số thuế: _________________;
Đại diện là ông/bà: 								
Chức vụ: 										
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
...
Tên thành viên liên danh thứ n:____ [Hệ thống tự động trích xuất] 
Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất];
Đại diện là ông/bà: 								
Chức vụ: 										
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:
	Điều 1. Nguyên tắc chung
	1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu “Mua 06 súng siết bulông phục vụ thi công các dự án” thuộc dự án “Đầu tư 06 súng siết bulông phục vụ thi công các dự án”.
	2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ____ [Ghi tên của liên danh].
	3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với nhà thầu khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:
- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh;
- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;
- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác].
Điều 2. Phân công trách nhiệm 
Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu “Mua 06 súng siết bulông phục vụ thi công các dự án” thuộc dự án “Đầu tư 06 súng siết bulông phục vụ thi công các dự án” đối với từng thành viên như sau: 
1. Thành viên đứng đầu liên danh: 
Các bên nhất trí phân công ___________ làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(2):
- Sử dụng pháp nhân để nộp HSDT cho cả liên danh.
[- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản đề nghị rút HSDT;
- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh;
- Tham gia quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng;
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;
- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].
2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây (3): 
	STT
	Tên các thành viên 
trong liên danh
	Nội dung công việc đảm nhận
	Tỷ lệ % giá trị đảm nhận so với tổng giá dự thầu

	1
	Tên thành viên đứng đầu liên danh

	- ___
- ___
	- ___%
- ___%

	2
	Tên thành viên thứ 2
	- ___
- ___
	- ___%
- ___%

	....
	....
	....
	......

	Tổng cộng
	Toàn bộ công việc của gói thầu
	100%


Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 
1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 
2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:
- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;
- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;
- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;
- Hủy thầu gói thầu “Mua 06 súng siết bulông phục vụ thi công các dự án” thuộc dự án “Đầu tư 06 súng siết bulông phục vụ thi công các dự án” theo thông báo của Chủ đầu tư.
Thỏa thuận liên danh được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH
[ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu]


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH
[ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu]



Ghi chú:
(1) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ tên, số hiệu của các phần mà nhà thầu liên danh tham dự thầu, trong đó nêu rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh đối với phần tham dự thầu.
(2) Việc phân công trách nhiệm bao gồm một hoặc nhiều công việc như đã nêu. 
(3) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 10, 11, 12, 13 Chương này hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này.  



Mẫu số 03A
BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)
(Áp dụng đối với nhà thầu độc lập)
Bên thụ hưởng: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải PTSC
Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh]
BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]
Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]
Chúng tôi được thông báo rằng_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu “Mua 06 súng siết bulông phục vụ thi công các dự án” thuộc dự án “Đầu tư 06 súng siết bulông phục vụ thi công các dự án”. 
Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu bằng một khoản tiền là …… VNĐ (Bằng chữ: ……) (2).
Bảo lãnh này có hiệu lực trong …… ngày, kể từ ngày …. tháng … năm ……(3).
Chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) sẽ thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là …… VNĐ (Bằng chữ: ……) khi nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau đây: 
1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT, nhà thầu có văn bản rút HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong HSDT theo yêu cầu của HSMT; 
2. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 26 - CDNT;
3. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của Chủ đầu tư, trừ trường hợp bất khả kháng;
4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả của Chủ đầu tư, trừ trường hợp bất khả kháng;
5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 
	Trường hợp Nhà thầu được lựa chọn, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.
Trường hợp Nhà thầu không được lựa chọn, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn hiệu lực của HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 
Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày đó. 
Chúng tôi sẽ thanh toán cho Chủ Đầu tư theo Bảo lãnh dự thầu này trong vòng [ba (03)] ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Chủ Đầu tư. Thuế hay các khoản phí khác phát sinh tại thời điểm thanh toán hay sau này sẽ không được tính/ trừ vào giá trị thanh toán cho Chủ Đầu tư.
Bảo lãnh thực hiện này được điều chỉnh và chi phối theo Pháp luật của nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, nếu Bên Mua và Ngân hàng không tự giải quyết được, phán quyết của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là quyết định cuối cùng mà hai bên phải tuân thủ. Án phí sẽ do bên thua kiện chịu.
	Đại diện hợp pháp của ngân hàng
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]







Ghi chú:
(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 13.2 - CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành HSMT hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang.
(2) Ghi theo quy định tại Mục 13.1 - CDNT.  
(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 14 - CDNT.
(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 13.3 - CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.




Mẫu số 03B
BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)
(Áp dụng đối với nhà thầu liên danh)
Bên thụ hưởng: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải PTSC
Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh]
BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]
Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]
Chúng tôi được thông báo rằng_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu “Mua 06 súng siết bulông phục vụ thi công các dự án” thuộc dự án “Đầu tư 06 súng siết bulông phục vụ thi công các dự án”. 
Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu bằng một khoản tiền là …… VNĐ (Bằng chữ: ……) (2).
Bảo lãnh này có hiệu lực trong …… ngày, kể từ ngày …. tháng … năm ……(3).
Chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) sẽ thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là …… VNĐ (Bằng chữ: ……) khi nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau đây: 
1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT, nhà thầu có văn bản rút HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong HSDT theo yêu cầu của HSMT; 
2. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 26 - CDNT;
3. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của Chủ đầu tư, trừ trường hợp bất khả kháng;
4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả của Chủ đầu tư, trừ trường hợp bất khả kháng;
5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 
6. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 13 CDNT của HSMT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả.
	Trường hợp Nhà thầu được lựa chọn, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.
Trường hợp Nhà thầu không được lựa chọn, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn hiệu lực của HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 
Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày đó. 
Chúng tôi sẽ thanh toán cho Chủ Đầu tư theo Bảo lãnh dự thầu này trong vòng [ba (03)] ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Chủ Đầu tư. Thuế hay các khoản phí khác phát sinh tại thời điểm thanh toán hay sau này sẽ không được tính/ trừ vào giá trị thanh toán cho Chủ Đầu tư.
Bảo lãnh thực hiện này được điều chỉnh và chi phối theo Pháp luật của nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, nếu Bên Mua và Ngân hàng không tự giải quyết được, phán quyết của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là quyết định cuối cùng mà hai bên phải tuân thủ. Án phí sẽ do bên thua kiện chịu.
	Đại diện hợp pháp của ngân hàng
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]







Ghi chú:
(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 13.2 - CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành HSMT hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang.
(2) Ghi theo quy định tại Mục 13.1 - CDNT.  
(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 14 - CDNT.
(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 13.3 - CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.



Mẫu số 04A
	HỢP ĐỒNG DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN(1)


	Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu].


 Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây:
	Tên và số hợp đồng
	       [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]

	Ngày ký hợp đồng
	      [ghi ngày, tháng, năm]

	Ngày hoàn thành
	[ghi ngày, tháng, năm]

	Giá hợp đồng(3)
	[ghi tổng giá hợp đồng theo số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương ____ VNĐ 

	Trường hợp là thành viên liên danh, ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh và giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhận
	[ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh]
	[ghi phần trăm giá trị phần hợp đồng đảm nhận trong tổng giá hợp đồng; số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương ___ VNĐ 

	Tên dự án/dự toán mua sắm:
	[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê khai]

	Tên Chủ đầu tư:
	[ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]

	Địa chỉ:
Điện thoại/fax:
E-mail:
	[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư]
[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng]
[ghi địa chỉ e-mail]

	Mô tả tính chất hàng hòa/ dịch vụ theo quy định tại Mục 2.1 Chương II(2)

	 1. Loại hàng hóa
	[ghi thông tin phù hợp]

	 2. Về giá trị hợp đồng đã thực hiện(3)
	[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị nghiệm thu, thanh lý hợp đồng]

	 3. Về quy mô thực hiện
	[ghi quy mô theo hợp đồng]

	 4. Các đặc tính khác
	[ghi các đặc tính khác nếu cần thiết]


Ghi chú:
Nhà thầu nghiên cứu kỹ HSMT và đề xuất các hợp đồng khác nhau để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của HSMT. 
 (1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này. 
(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.  
[bookmark: _Toc38011079](3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VNĐ thì quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá quy định tại Mục 2.1 Chương II để làm cơ sở đánh giá.

Mẫu số 04B

[bookmark: _Toc38011080]HỢP ĐỒNG KHÔNG HOÀN THÀNH TRONG QUÁ KHỨ (1)


Các hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ theo quy định tại Mục 2.1 Chương II.
 Không có hợp đồng nào đã ký nhưng không thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm__  theo quy định tại tiêu chí đánh giá trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương II.
 Có hợp đồng đã ký nhưng không hoàn thành tính từ ngày 01 tháng 01 năm__ theo quy định tại tiêu chí đánh giá trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương II; kể cả trường hợp nhà thầu vi phạm quy định của Hồ sơ mời thầu và bị tịch thu bảo đảm dự thầu đối với các gói thầu của Chủ đầu tư trong thời gian 12 tháng trước thời điểm đóng thầu do vi phạm một trong các quy định dưới đây.
· Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT, nhà thầu có văn bản rút HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong HSDT theo yêu cầu của HSMT; 
· Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định;
· Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng theo quy định, trừ trường hợp bất khả kháng;
· Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng theo quy định, trừ trường hợp bất khả kháng;
· Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng theo quy định, trừ trường hợp bất khả kháng. 
	STT
	Năm
	Phần việc hợp đồng không hoàn thành
	Mô tả hợp đồng
	Chủ đầu tư
	Địa chỉ
	Nguyên nhân
	Tổng giá trị hợp đồng

	1
	 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú:
	
	
	
	
	
	

	(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ; nếu Bên mời thầu phát hiện bất cứ nhà thầu nào có hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ mà không kê khai thì được coi là hành vi “gian lận” và HSDT sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên kê khai theo Mẫu này.


Mẫu số 05

[bookmark: _Hlk155008886]BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
(Không áp dụng)

[bookmark: _Hlk81167642][bookmark: _Hlk82990547][bookmark: _Hlk81166150][bookmark: _Hlk81165997]Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại Mục 2.2 Chương II và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự này để tham gia thực hiện gói thầu. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. 
Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận và bị xử lý theo quy định.
	STT
	Họ và Tên
	Vị trí công việc

	1
	
	[ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu] 

	2
	
	

	…
	 
	 











- Trang 1 -

- Trang 21 -


Mẫu số 06
	
	BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
(Không áp dụng)

	Thông tin nhân sự
	
	Công việc hiện tại

	Stt
	Tên
	Căn cước công dân/Hộ chiếu
	Vị trí
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn
	Tên người sử dụng lao động
	Địa chỉ của người sử dụng lao động
	Chức danh
	Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại
	Người liên lạc (trưởng phòng / cán bộ phụ trách nhân sự)
	Điện thoại/ Fax/ Email

	1
	 [ghi tên nhân sự chủ chốt 1]
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 [ghi tên nhân sự chủ chốt 2]
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	n
	 [ghi tên nhân sự chủ chốt n]
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 


Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu và chuẩn bị tài liệu để đối chiếu (bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ có liên quan) trong quá trình đối chiếu tài liệu. 


Mẫu số 07
	BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN
(Không áp dụng)

	STT
	Tên nhân sự chủ chốt
	Từ ngày
	Đến ngày
	Công ty/Dự án/Chức vụ/
Kinh nghiệm chuyên môn và 
quản lý có liên quan 

	1
	[ghi tên nhân sự chủ chốt 1] 
 
 
	 …
	 …
	 …

	
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	







Mẫu số 08

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1)
Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________

	[bookmark: _Hlk87137597]
	Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày ___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này)

	
	Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của HSMT

	
	Năm 1: 2022
	Năm 2: 2023
	Năm 3: 2024

	Tổng tài sản
	
	
	

	Tổng nợ
	
	
	

	Giá trị tài sản ròng
	
	
	

	Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT)
	
	
	

	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) (2)
	

	Lợi nhuận trước thuế
	
	
	

	Lợi nhuận sau thuế
	
	
	


Ghi chú:
(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này.
[bookmark: _Hlk81166598][bookmark: _Hlk81166720][bookmark: _Hlk101100737](2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp.
[bookmark: _Hlk81166635]Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó (chưa bao gồm thuế VAT). 
Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng năm (không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của HSMT/số năm.
[bookmark: _Hlk81166740]Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của HSMT thì Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số liệu tài chính. 
Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được trích xuất từ hồ sơ năng lực của nhà thầu. Nhà thầu phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê khai như sau:
Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau:
1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.
2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.
3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:
- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế (nếu có); 
- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; 
- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;
- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;
- Báo cáo kiểm toán (nếu có);
- Các tài liệu khác.
Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu.

















Mẫu số 09

BẢNG TIẾN ĐỘ CUNG CẤP

Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư

I. Hạng mục 1: 03 súng siết bulông size nhỏ

	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Địa điểm dự án
	Ngày giao hàng muộn nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
	Ngày giao hàng do nhà thầu đề xuất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]

	1
	Súng siết bulông size nhỏ
	Bộ
	3
	Số 65A đường 30/4, P.Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh
	70 ngày
	




II. Hạng mục 2: 03 súng siết bulông size lớn

	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Địa điểm dự án
	Ngày giao hàng muộn nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
	Ngày giao hàng do nhà thầu đề xuất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]

	1
	Súng siết bulông size lớn
	Bộ
	3
	Số 65A đường 30/4, P.Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh
	70 ngày
	



Mẫu số 10

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU
	STT
	Nội dung
	Giá dự thầu

	1
	Giá dự thầu cho Hạng mục 1: 03 súng siết bulông size nhỏ
	(1) = (M1) + (I1)
 [Trích xuất từ Bảng tổng hợp giá dự thầu cho Hạng mục 1: 03 súng siết bulông size nhỏ bên dưới]

	2
	Giá dự thầu cho Hạng mục 2: 03 súng siết bulông size lớn
	(2) = (M2) + (I2)
 [Trích xuất từ Bảng tổng hợp giá dự thầu cho Hạng mục 2: 03 súng siết bulông size lớn bên dưới]

	
	Tổng cộng giá dự thầu
(Kết chuyển sang đơn dự thầu)
	(1) + (2)


		
I. Bảng tổng hợp giá dự thầu cho Hạng mục 1: 03 súng siết bulông size nhỏ
	STT
	Nội dung
	Giá dự thầu

	1
	Giá dự thầu của hàng hóa
	(M1)
[Trích xuất từ Mẫu số 11]

	2
	Dịch vụ liên quan
	(I1)
[Trích xuất từ Mẫu số 12]

	
	Tổng cộng giá dự thầu cho Hạng mục 1
	(M1) + (I1)



II. Bảng tổng hợp giá dự thầu cho Hạng mục 2: 03 súng siết bulông size lớn
	STT
	Nội dung
	Giá dự thầu

	1
	Giá dự thầu của hàng hóa
	(M2)
[Trích xuất từ Mẫu số 11]

	2
	Dịch vụ liên quan
	(I2)
[Trích xuất từ Mẫu số 12]

	
	Tổng cộng giá dự thầu cho Hạng mục 2
	(M2) + (I2)



					ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
					 (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Mẫu số 11
BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA
(Áp dụng loại hợp đồng trọn gói)

I. Hạng mục 1: 03 súng siết bulông size nhỏ

	STT
	Danh mục yêu cầu
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Danh mục giá dự thầu
	Ký mã hiệu, 
nhãn hiệu 
	Hãng sản xuất, xuất xứ
	Đơn giá
(VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)=(4)x(8)

	1
	Súng siết bulông size nhỏ
(Theo các yêu cầu trong HSMT)
	Bộ
	3
	
	
	
	 
	

	
	Tổng chưa bao gồm VAT
	

	
	Thuế VAT (…%)
	

	
	TỔNG CỘNG bao gồm thuế VAT …%
(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu cho Hạng mục 1)
	(M1)



Ghi chú: - Nhà thầu nêu rõ mức thuế VAT trong biểu giá dự thầu.




II. Hạng mục 2: 03 súng siết bulông size lớn

	STT
	Danh mục yêu cầu
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Danh mục giá dự thầu
	Ký mã hiệu, 
nhãn hiệu 
	Hãng sản xuất, xuất xứ
	Đơn giá
(VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)=(4)x(8)

	1
	Súng siết bulông size lớn
(Theo các yêu cầu trong HSMT)
	Bộ
	3
	
	
	
	 
	

	
	Tổng chưa bao gồm VAT
	

	
	Thuế VAT (…%)
	

	
	TỔNG CỘNG bao gồm thuế VAT …%
(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu cho Hạng mục 2)
	(M2)



Ghi chú: - Nhà thầu nêu rõ mức thuế VAT trong biểu giá dự thầu.
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
                                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)


Mẫu số 12

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN
(Áp dụng loại hợp đồng trọn gói)

I. Hạng mục 1: 03 súng siết bulông size nhỏ

	STT
	Mô tả dịch vụ yêu cầu
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Địa điểm thực hiện dịch vụ
	Ngày hoàn thành dịch vụ
	Đơn giá
(VNĐ)
	Thành tiền 
(VNĐ)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)=(4)x(7)

	1
	Chi phí vận chuyển nội địa đến công trường của Công ty DVCKHH
	Lần
	1
	Số 65A, Đường 30/4, P.Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh 
	… ngày kể từ ngày ký hợp đồng 
	 
	

	2
	Chi phí lắp đặt, đấu nối, kiểm tra, vận hành, chạy thử, nghiệm thu, hướng dẫn vận hành theo yêu cầu
	Lần
	1
	Số 65A, Đường 30/4, P.Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh 
	… ngày kể từ ngày ký hợp đồng 
	 
	

	3
	Các chi phí dịch vụ khác theo yêu cầu của HSMT
	Lần
	1
	Số 65A, Đường 30/4, P.Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh 
	… ngày kể từ ngày ký hợp đồng 
	 
	

	
	Tổng chưa bao gồm VAT
	

	
	Thuế VAT (…%)
	

	
	TỔNG CỘNG bao gồm thuế VAT …%
(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu cho Hạng mục 1)
	(I1)



Ghi chú: - Nhà thầu nêu rõ mức thuế VAT trong biểu giá dự thầu.
[bookmark: _Hlk70498085]
II. 
Hạng mục 2: 03 súng siết bulông size lớn

	STT
	Mô tả dịch vụ yêu cầu
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Địa điểm thực hiện dịch vụ
	Ngày hoàn thành dịch vụ
	Đơn giá
(VNĐ)
	Thành tiền 
(VNĐ)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)=(4)x(7)

	1
	Chi phí vận chuyển nội địa đến công trường của Công ty DVCKHH
	Lần
	1
	Số 65A, Đường 30/4, P.Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh 
	… ngày kể từ ngày ký hợp đồng 
	 
	

	2
	Chi phí lắp đặt, đấu nối, kiểm tra, vận hành, chạy thử, nghiệm thu, hướng dẫn vận hành theo yêu cầu
	Lần
	1
	Số 65A, Đường 30/4, P.Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh 
	… ngày kể từ ngày ký hợp đồng 
	 
	

	3
	Các chi phí dịch vụ khác theo yêu cầu của HSMT
	Lần
	1
	Số 65A, Đường 30/4, P.Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh 
	… ngày kể từ ngày ký hợp đồng 
	 
	

	
	Tổng chưa bao gồm VAT
	

	
	Thuế VAT (…%)
	

	
	TỔNG CỘNG bao gồm thuế VAT …%
(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu cho Hạng mục 2)
	(I2)



Ghi chú: - Nhà thầu nêu rõ mức thuế VAT trong biểu giá dự thầu.
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
                                                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)



Mẫu số 13
BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ TRONG 1 NĂM VẬN HÀNH 
THEO ĐỀ XUẤT CỦA NHÀ SẢN XUẤT
(Không bao gồm trong Giá dự thầu)

I. Hạng mục 1: 03 súng siết bulông size nhỏ

	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng 
	Ký mã hiệu, 
nhãn hiệu 
	Hãng sản xuất, xuất xứ
	Đơn giá
(VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)=(4)x(7)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng chưa bao gồm VAT
	

	Thuế VAT (…%)
	

	TỔNG CỘNG bao gồm thuế VAT …%
(Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)
	




Ghi chú: - Nhà thầu nêu rõ mức thuế VAT trong biểu giá dự thầu.
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)


II. Hạng mục 2: 03 súng siết bulông size lớn

	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng 
	Ký mã hiệu, 
nhãn hiệu 
	Hãng sản xuất, xuất xứ
	Đơn giá
(VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)=(4)x(7)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng chưa bao gồm VAT
	

	Thuế VAT (…%)
	

	TỔNG CỘNG bao gồm thuế VAT …%
(Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)
	




Ghi chú: - Nhà thầu nêu rõ mức thuế VAT trong biểu giá dự thầu.
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

- Trang 70 -

[bookmark: _Toc54248523][bookmark: _Toc54098540]Mẫu số 14
HỢP ĐỒNG MUA BÁN   
 (Số:_______-20.../PTSCMC-KH/MHH-V)
                                                                                                                                        ____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Gói thầu: “Mua 06 súng siết bulông phục vụ thi công các dự án”
Thuộc dự án: “Đầu tư 06 súng siết bulông phục vụ thi công các dự án”

Căn cứ nhu cầu mua ……. của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC và khả năng cung cấp của Công ty ……….
Căn cứ Quyết định số       /....../QĐ-CKHH-KH-ALL ngày ..../.../...... của Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua 06 súng siết bulông phục vụ thi công các dự án” và Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng số ....../20.../CKHH-KH-.... ngày .../.../20...;
	
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:
Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)
Tên Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÀNG HẢI PTSC
Địa chỉ: Số 31, Đường 30/4, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0254 – 3838 834
Fax: 0254 – 3838 170
E-mail: tuto@ptsc.com.vn 
Tài khoản: 0081000085327 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN Vũng Tàu
Mã số thuế: 3500790168
Đại diện là Ông: TÔ NGỌC TÚ
Chức vụ: Giám đốc Công ty

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)
Tên Nhà thầu: 
Địa chỉ: 
Điện thoại: 
Fax: 
E-mail: 
Tài khoản: 
Mã số thuế: 
Đại diện là: 
Chức vụ: 

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với các nội dung sau:
Điều 1. Đối tượng hợp đồng
Bên A giao cho Bên B thực hiện việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ theo danh mục được nêu chi tiết tại các Phụ lục kèm theo.
Điều 2. Thành phần hợp đồng
Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:
1. Văn bản hợp đồng (kèm theo các Phụ lục và các tài liệu kèm theo);
2. Thư chấp thuận Hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng; 
3. Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng (nếu có);
4. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
5.  Hồ sơ dự thầu và các văn bản làm rõ của Bên B (nếu có);
6.  Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi (nếu có);
7.  Các tài liệu kèm theo khác (nếu có).
Điều 3. Luật và ngôn ngữ:
Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt, đối với các yêu cầu kỹ thuật có thể sử dụng ngôn ngữ bằng Tiếng Anh.
Điều 4. Trách nhiệm của Bên A
Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng và phương thức thanh toán quy định tại Điều 6 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong hợp đồng.
Điều 5. Trách nhiệm của Bên B
Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa và dịch vụ liên quan như quy định tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong hợp đồng.
Điều 6. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán
1. Giá hợp đồng: ………… VNĐ (Bằng chữ: ………..), đã bao gồm thuế GTGT 10% và các loại thuế, phí khác. Trường hợp thuế GTGT thay đổi theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước tại thời điểm xuất hóa đơn thì Bên A và Bên B ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh tương ứng. 
2.  Phương thức thanh toán:
Bên A sẽ thanh toán cho Bên B 100% giá trị Hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày Hai bên hoàn tất bàn giao nghiệm thu Hàng hóa theo đúng quy định của Hợp đồng, Phụ lục kèm theo của Hợp đồng này và Bên B giao cho Bên A đầy đủ bộ hồ sơ thanh toán hợp lệ, cụ thể như sau:
a. Bản gốc Biên bản nghiệm thu - bàn giao Hàng hóa (sau khi lắp đặt, chạy thử) được ký giữa đại diện của Hai Bên để xác nhận việc Hàng hóa đã được Bên B bàn giao và Bên A đã nhận Hàng hóa theo đúng quy định của Hợp đồng, Phụ lục 01 và 02 của Hợp đồng này.
b. Một bản gốc bảo lãnh bảo hành với số tiền 5% tổng giá trị Hợp đồng được Bên A chấp nhận do Ngân hàng có uy tín của Bên B phát hành.
c. Một bộ bản gốc hóa đơn thuế GTGT hợp lệ với giá trị tương ứng 100% giá trị Hợp đồng.
d. Một bản gốc công văn đề nghị thanh toán của Bên B.
3. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
4. Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam.
Điều 7. Loại hợp đồng: Trọn gói
Điều 8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 
Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng …. ngày kể từ ngày hiệu lực hợp đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng được hiểu là thời gian để nhà thầu hoàn thành toàn bộ việc giao hàng, lắp đặt, đấu nối, kiểm tra, vận hành, chạy thử, nghiệm thu hàng hóa đưa vào sử dụng theo quy định hợp đồng. Hàng hóa giao trước hạn được chấp thuận.
Điều 9. Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng
1. Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường hợp sau:
- Bổ sung hạng mục công việc, hàng hóa hoặc dịch vụ cần thiết ngoài phạm vi công việc quy định trong hợp đồng.
- Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói.
- Thay đổi địa điểm giao hàng.
- Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng.
- Thay đổi do trường hợp bất khả kháng (ngoại trừ do xung đột Nga – Ukraine, Hamas – Israel).
2. Trường hợp phát sinh các hạng mục công việc ngoài phạm vi hợp đồng, Bên A và Bên B sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng. 
Điều 10. Bảo đảm thực hiện hợp đồng
1. Bên B phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu sau:
- Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: Trước khi hợp đồng có hiệu lực.
- Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc theo hình thức đặt cọc bằng Séc. Trường hợp Bên B nộp Thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành thì phải là bảo đảm không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu, theo Mẫu số 15 Chương III của Hồ sơ mời thầu).
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 5% giá hợp đồng, tương đương trị giá …….VNĐ (Bằng chữ: ………..).
- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có hiệu lực cho đến khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao, hai Bên ký biên bản nghiệm thu và Bên B chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có thời hạn tối thiểu ..... ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Bên A khi Bên B không hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng làm phát sinh thiệt hại cho Bên A; Bên B thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 
3. Bên A phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Bên B trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày hàng hóa được bàn giao, hai Bên ký biên bản nghiệm thu và Bên B chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định.
Điều 11. Chấm dứt hợp đồng 
1. Bên A hoặc Bên B có thể chấm dứt hợp đồng nếu một trong hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau:
a) Bên B không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian đã được Bên A gia hạn;
b) Bên B bị phá sản, giải thể;
c) Các hành vi khác: Khắc phục các tồn đọng trong quá trình nghiệm thu quá 30 ngày kể từ ngày phát hiện tồn đọng.
2. Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng theo điểm a khoản 1 Điều này, Bên A có thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng mà Bên B đã không thực hiện. Bên B sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng này. Tuy nhiên, Bên B vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng mà mình đang thực hiện và chịu trách nhiệm bảo hành phần hợp đồng đó.
3. Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng theo điểm b khoản 1 Điều này, Bên A không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của Bên A được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật.
Điều 12. Tính hợp lệ của hàng hóa
Bên B phải nêu rõ xuất xứ của hàng hóa; ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm và các tài liệu kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa và phải tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ.
Điều 13. Cung cấp, vận chuyển, kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa
1. Bên B phải cung cấp hàng hóa và giao các tài liệu, chứng từ (kèm theo) theo tiến độ quy định tại Điều 8 hợp đồng này.
2. Đóng gói hàng hóa: Bên B sẽ phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu nêu trong hợp đồng phù hợp với từng loại phương tiện vận chuyển để chuyển hàng hóa từ nơi xuất hàng đến địa điểm giao hàng quy định. Việc đóng gói phải đảm bảo hàng hóa không bị hư hỏng do va chạm trong khi bốc dỡ vận chuyển và các tác động khác của môi trường. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng... từ nơi xuất hàng đến địa điểm giao hàng quy định.
3. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa: Bên B sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, kiểm tra, chạy thử và nghiệm thu hàng hóa tại kho của Bên A tại Cảng Dịch vụ Dầu khí PTSC, Số 65A, Đường 30-4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là “Địa điểm giao hàng”).
4. Bên A có trách nhiệm chuẩn bị mặt bằng, cơ sở hạ tầng lắp đặt hàng hóa trước khi hàng hóa về tới công trình dựa trên các thông tin mà Bên B cung cấp, bao gồm: mặt bằng lắp đặt, móng thiết bị, đường ống công nghệ kết nối với thiết bị, đường điện nguồn cấp tới điểm đấu nối của tủ điện trong máy nếu cần.
5. Trường hợp Bên A chưa hoàn tất công tác chuẩn bị cho việc lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu theo yêu cầu, Bên B sẽ không bị tính thời gian chậm lắp đặt chạy thử, nghiệm thu theo quy định hợp đồng.
6. Trước thời gian giao hàng tám (08) giờ làm việc, Bên B có trách nhiệm thông báo chính xác thời điểm giao hàng để Bên A chuẩn bị nhân lực, phương tiện, bến bãi để kiểm tra tiếp nhận. Đồng thời, Bên A xác nhận ngày nghiệm thu và cung cấp danh sách nhân sự có thẩm quyền và nhiệm vụ nhận bàn giao và hướng dẫn vận hành, chạy thử. Ngoài ra trong vòng 01 tuần sau ngày hiệu lực hợp đồng, Bên B phải gửi Bên A bảng theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Bên B có trách nhiệm báo cáo tiến độ chi tiết cho Bên A 2 tuần/ lần và cung cấp các tài liệu, hình ảnh chứng minh cho tiến độ mà Bên B báo cáo.
7. Bên B chịu mọi trách nhiệm và chi phí để thực hiện việc vận chuyển Hàng hóa đến, hạ, giao hàng, lắp đặt và nghiệm thu hàng hóa đưa vào sử dụng tại Địa điểm giao hàng theo quy định hợp đồng.
8. Bên A chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra tiếp nhận hàng hóa ngay sau khi Bên B giao Hàng. Bên A cung cấp các thiết bị mà Bên A có để phục vụ cho việc chạy thử, nghiệm thu thiết bị tại Địa điểm giao hàng.
9. Bên B đảm bảo trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, các phương tiện thiết bị bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ cho con người, thiết bị trong quá trình lắp đặt và chạy thử, nghiệm thu. Chịu sự giám sát và nghiêm túc tuân thủ chỉ dẫn, yêu cầu của giám sát an toàn Bên A trong việc đảm bảo an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ, giữ vệ sinh môi trường từ khi giao hàng đến khi hoàn tất việc nghiệm thu và bàn giao hàng hóa. Đảm bảo người của Bên B tham gia lắp đặt, nghiệm thu tại công trường của Bên A phải được tham gia đầy đủ các khóa huấn luyện an toàn, học an toàn đầu giờ, định kỳ hàng tuần. Phối hợp với Bên A giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công. Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn trên công trường của Bên A cho tất cả các thiệt hại, hư hỏng, mất mát về vật tư, thiết bị, máy móc và con người… do lỗi của Bên B gây ra.
10. Hai Bên sẽ cử cán bộ tham gia kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa tại Địa điểm giao hàng để đảm bảo hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Hàng hóa chỉ được xem là đạt yêu cầu khi hai Bên xác định là hàng hóa hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu được quy định trong hợp đồng. Mọi chi phí cho việc kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa sẽ do Bên B chịu. 
11. Nếu tại thời điểm giao hàng và/hoặc trong quá trình kiểm tra, nghiệm thu và/hoặc sau khi bàn giao mà Bên A phát hiện Bên B giao hàng không đúng quy định và/hoặc hàng hóa có bất kỳ điểm sai khác nào so với chủng loại, đặc tính kỹ thuật quy định trong hợp đồng và/hoặc có bất kỳ sự hư hỏng, khiếm khuyết, ẩn tì, sai khác nào vô tình hay cố ý, Bên A có quyền không xác nhận nghiệm thu hàng hóa. Trong trường hợp này, Bên B phải thực hiện khắc phục sai khác, thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật, bàn giao lại cho Bên A và phải chịu phạt như quy định trong hợp đồng. Trường hợp Bên B không có khả năng khắc phục sai khác, thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Bên A có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Bên B chịu. Việc thực hiện kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa của Bên A không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Bên B.
Điều 14. Bản quyền và bảo hiểm hàng hóa
1. Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về việc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa mà Bên B đã cung cấp cho Bên A.
2. Hàng hóa do Bên B cung cấp phải được bảo hiểm đầy đủ bằng đồng tiền có thể tự do chuyển đổi để bù đắp những mất mát, tổn thất bất thường trong quá trình sản xuất, vận chuyển, lưu kho và giao hàng theo những nội dung được quy định trong hợp đồng.
Điều 15. Bảo hành
1. Bên B bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng là mới, chưa sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo và sẽ không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa.
2. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa như sau: Thời hạn bảo hành là … tháng được tính kể từ khi hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu. Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ khi Bên A thông báo cho Bên B về các hư hỏng, khuyết tật phát sinh của hàng hóa, Bên B phải tiến hành khắc phục các hư hỏng, khuyết tật. Chi phí cho việc khắc phục các hư hỏng, khuyết tật, hoặc thay thế (nếu có) sẽ do Bên B chịu.
3. Sau khi hàng hóa được chuyển sang giai đoạn bảo hành (hai Bên đã hoàn tất ký biên bản kiểm tra nghiệm thu hàng hóa), trong vòng 05 (năm) ngày Bên B phải nộp cho Bên A bản gốc Giấy bảo lãnh bảo hành được Bên A chấp nhận do Ngân hàng có uy tín của Bên B phát hành tương đương 5% tổng giá trị hợp đồng. Bảo lãnh bảo hành phải có thời hạn … tháng kể từ ngày phát hành sau khi hai bên ký biên bản kiểm tra nghiệm thu hàng hóa.
4. Bên A sẽ hoàn trả lại Giấy bảo lãnh bảo hành cho Bên B trong vòng 07 (bảy) ngày sau khi Bên B hoàn tất tất cả các nghĩa vụ của hợp đồng và Bên A nhận được đề nghị hoàn trả lại Giấy bảo lãnh bảo hành của Bên B.
5. Trong trường hợp Bên B nộp bảo lãnh bảo hành bằng tiền mặt sẽ được Bên A cấn trừ vào giá trị thanh toán cho Bên B tại đợt thanh toán cuối cùng và Bên A sẽ hoàn trả lại số tiền bảo lãnh bảo hành cho Bên B trong vòng 15 (mười lăm) ngày sau khi Bên B hoàn tất tất cả các nghĩa vụ của hợp đồng và Bên A nhận được đề nghị hoàn trả lại tiền bảo lãnh bảo hành của Bên B.
Điều 16. Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại
1. Phạt vi phạm hợp đồng: Áp dụng.
Trừ trường hợp bất khả kháng, nếu Nhà thầu không thể giao hàng hay cung cấp các dịch vụ liên quan theo đúng thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền phạt tương ứng với: 0,1%/tuần giá trị phần hàng hóa giao chậm hoặc phần dịch vụ liên quan hoàn thành chậm cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến 8% giá trị hợp đồng. Khi đạt đến mức phạt tối đa, Chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định của hợp đồng.
2. Bồi thường thiệt hại: Áp dụng.
- Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế.
Điều 17. Giải quyết tranh chấp
1. Bên A và Bên B có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.
2. Trường hợp hai Bên không tự giải quyết được mới đưa tranh chấp ra Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết, phán quyết của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là quyết định cuối cùng mà hai Bên phải tuân thủ. Án phí sẽ do Bên thua kiện chịu.
Điều 18. Bất khả kháng
1. Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng nếu rơi vào các sự kiện bất khả kháng gây cản trở tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.
2. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện được bất kỳ một nghĩa vụ nào của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện bên bị ảnh hưởng bởi vụ việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn ngừa hợp lý, cẩn trọng và các biện pháp thay thế cần thiết, tất cả với mục đích thực hiện được những điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, và (b) phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào việc thực hiện này còn hợp lý và thực tế.
3. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực hiện hợp đồng là không khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước. 
4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. 
Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc bất khả kháng.
5. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia hạn thêm một khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện được công việc do sự kiện bất khả kháng gây ra. 
Điều 19. Hiệu lực hợp đồng 
1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ………….
Văn bản Hợp đồng là một bộ hoàn chỉnh có ... trang bao gồm: ... trang Hợp đồng chính, ... trang Phụ lục 01 – Bảng giá hợp đồng, ... trang Phụ lục 02 – Danh mục hàng hóa theo hợp đồng.
Hợp đồng được lập thành 02 bộ, Chủ đầu tư giữ 01 bộ, Nhà thầu giữ 01 bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

	CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ
CƠ KHÍ HÀNG HẢI PTSC

	NHÀ THẦU






PHỤ LỤC 01
BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG
(Kèm theo Hợp đồng số .........................., ngày .... tháng .... năm ......)

BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG

	STT
	Nội dung giá hợp đồng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Hàng hóa
	

	2
	Dịch vụ liên quan
	

	Tổng cộng giá hợp đồng
(Kết chuyển sang Điều 6 hợp đồng)
	

	
	


Các giá trị nêu trên là đã bao gồm thuế VAT ......% và tất cả các loại thuế, phí khác.


BẢNG GIÁ CỦA HÀNG HÓA

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	STT
	Mô tả hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm
	Đơn giá
(VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)
(Cột 4x6)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng chưa bao gồm VAT
	

	Thuế VAT (…%)
	

	Tổng cộng giá hàng hóa đã bao gồm thuế VAT …...% và tất cả các loại thuế, phí khác. 
(Kết chuyển sang bảng giá hợp đồng)
	










BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng
	Đơn vị tính
	Địa điểm thực hiện dịch vụ
	Đơn giá
(VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)
(Cột 2x5)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng chưa bao gồm VAT
	

	Thuế VAT (…%)
	

	Tổng giá các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế VAT …...% và tất cả các loại thuế, phí khác. 
(Kết chuyển sang bảng giá hợp đồng)
	




PHỤ LỤC 02
DANH MỤC HÀNG HÓA THEO HỢP ĐỒNG
(Kèm theo Hợp đồng số .................................., ngày ... tháng ...năm ......)

[bookmark: _Toc38011113]


Mẫu số 15
BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC 
(sau đây gọi là “Chủ đầu tư”)

Theo đề nghị của ____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) là nhà thầu đã được lựa chọn cho gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa cho gói thầu trên (sau đây gọi là “Hợp đồng”); (1)
Theo quy định trong HSMT (hoặc hợp đồng), Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng;
Chúng tôi,____ [ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại____ [ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là____ [ghi rõ giá trị tương ứng bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại Mục 26.1 - CDNT của HSMT]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____ [ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của Chủ đầu tư thông báo Nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
Chủ Đầu tư có quyền yêu cầu thanh toán từng phần theo giá trị của Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng này, miễn là, tất cả các thông báo yêu cầu phải được gửi đến Ngân hàng không chậm hơn ngày hết hạn hiệu lực. Giá trị của Bảo lãnh sẽ được trừ đi tương ứng với giá trị từng phần đã được thanh toán và vẫn có giá trị hiệu lực cho đến ngày hết hạn hiệu lực và/ hoặc ngày đã thanh toán hết giá trị Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng.
Chúng tôi sẽ thanh toán cho Chủ Đầu tư theo Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng này trong vòng [ba (03)] ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Chủ Đầu tư. Thuế hay các khoản phí khác phát sinh tại thời điểm thanh toán hay sau này sẽ không được tính/ trừ vào giá trị thanh toán cho Chủ Đầu tư.
Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày___ tháng__ năm___(3).
Hết thời hạn Bảo lãnh nói trên, Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng sẽ không còn giá trị hiệu lực.
Bảo lãnh thực hiện này được điều chỉnh và chi phối theo Pháp luật của nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, nếu Bên Mua và Ngân hàng không tự giải quyết được, phán quyết của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là quyết định cuối cùng mà hai bên phải tuân thủ. Án phí sẽ do bên thua kiện chịu.	                                    
	Đại diện hợp pháp của ngân hàng
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



Ghi chú:
 (1) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh thì Nhà thầu sẽ báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:
“Theo đề nghị của____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) là nhà thầu được lựa chọn cho gói thầu____ [ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số__ [ghi số hợp đồng] ngày__ tháng___ năm___ (sau đây gọi là “Hợp đồng”).”
(2) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.
(3) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 26.1 - CDNT.

Mẫu số 16
BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC 
(sau đây gọi là “Chủ đầu tư ” )
[ghi tên hợp đồng, số hợp đồng]

Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng, ___ [ghi tên và địa chỉ của nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) phải nộp cho Chủ đầu tư một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm nhà thầu sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng ___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] cho việc thực hiện hợp đồng;
Chúng tôi,____ [ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại ___ [ghi địa chỉ của ngân hàng(1)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán cho Chủ đầu tư khi Chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá ___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định].
Chủ Đầu tư có quyền yêu cầu thanh toán từng phần theo giá trị của Bảo lãnh tạm ứng này, miễn là, tất cả các thông báo yêu cầu phải được gửi đến Ngân hàng không chậm hơn ngày hết hạn hiệu lực. Giá trị của Bảo lãnh sẽ được trừ đi tương ứng với giá trị từng phần đã được thanh toán và vẫn có giá trị hiệu lực cho đến ngày hết hạn hiệu lực và/ hoặc ngày đã thanh toán hết giá trị Bảo lãnh tạm ứng.
Chúng tôi sẽ thanh toán cho Chủ Đầu tư theo Bảo lãnh tạm ứng này trong vòng [ba (03)] ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Chủ Đầu tư. Thuế hay các khoản phí khác phát sinh tại thời điểm thanh toán hay sau này sẽ không được tính/ trừ vào giá trị thanh toán cho Chủ Đầu tư.
Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều kiện của hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan tới hợp đồng được ký giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này.
Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng cho đến ngày___ tháng___ năm___ (2).
Bảo lãnh thực hiện này được điều chỉnh và chi phối theo Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, nếu Chủ Đầu tư và Ngân hàng không tự giải quyết được, phán quyết của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là quyết định cuối cùng mà hai bên phải tuân thủ. Án phí sẽ do bên thua kiện chịu. 
	                                     Đại diện hợp pháp của ngân hàng
	                                    [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú: 
(1) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.
(2) Ngày giao hàng quy định trong hợp đồng. Nếu giao hàng theo từng phần thì có thể quy định bảo lãnh tiền tạm ứng hết hiệu lực khi giá trị hàng hóa được giao và nghiệm thu lớn hơn hoặc bằng số tiền được tạm ứng. Trong trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thì yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tiền tạm ứng.


Chương IV. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
· [bookmark: _Hlk154743134]Tên dự án: “Đầu tư 06 súng siết bulông phục vụ thi công các dự án”.
· Tên gói thầu: Mua 06 súng siết bulông phục vụ thi công các dự án.
· Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC.
· Mục tiêu đầu tư: Phục vụ thi công các dự án của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC.
· Đời dự án: 06 năm.
· Địa điểm thực hiện gói thầu: Số 65A, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Nguồn vốn đầu tư: 
· Vốn chủ sở hữu : 100%.
· Vốn vay	           :    0%.
· Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
· Thời gian thực hiện gói thầu:
· Bắt đầu		: Dự kiến Quý III/2025.
· Hoàn thành	: Dự kiến Quý IV/2025.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
Yêu cầu về kỹ thuật và một số dịch vụ liên quan của hàng hóa được nêu chi tiết tại cột (2) Bảng yêu cầu kỹ thuật bên dưới.
Căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa nêu tại cột (2) Bảng yêu cầu kỹ thuật bên dưới, nhà thầu phải đề xuất thông số kỹ thuật của hàng hóa mà nhà thầu chào tại cột (3) (tài liệu đề xuất này gọi là Bảng đề xuất thông số kỹ thuật) để Chủ đầu tư đánh giá. Khi đề xuất thông số kỹ thuật nhà thầu phải đề xuất chi tiết, rõ ràng và đầy đủ thông tin theo yêu cầu, hạn chế đề xuất ngắn ngọn nhưng không đủ thông tin như “Đáp ứng”, “Đạt”, “Confirmed”, “Comply”,…. Cơ sở để xem xét đánh giá là HSDT của Nhà thầu và các tài liệu kỹ thuật (catalogue, hướng dẫn đặt hàng, hướng dẫn vận hành bảo dưỡng, thư xác nhận từ nhà sản xuất,…) chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa đối với các yêu cầu đặt ra trong HSMT. Đối với các thông số kỹ thuật mà trong Catalogue không đề cập, nhà thầu nên có thư xác nhận của nhà sản xuất cho các thông số này.
I. HẠNG MỤC 1: 03 SÚNG SIẾT BULÔNG SIZE NHỎ
	No.
	REQUIREMENT
	ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT CỦA NHÀ THẦU

	(1)
	(2)
	(3)

	1. 
	Scope of work/ supply
	

	1.1 
	Bidder’s scope of supply shall be included but not limited to:
· Provision of completed and Accessories with main components as following:
· Pneumatic torque wrench.
· Pressure hose.
· FRL.
· Reaction bar.
· Silencer.
· Socket.
· Provision of original certificates and documentations in English and/or Vietnamese.
· Delivery, installation, Site Acceptance Test & Training at PTSC M&C site.
· 24 months warranty.
· Provision of technical support.
	

	1.2 
	Quantity: 03 sets.
	

	2. 
	General requirements
	

	2.1 
	Model of Equipment (Pneumatic torque tool for small size).
Bidder propose detail model of Equipment (Pneumatic torque tool for small size).
	

	2.2 
	Manufacturer’s brand of Equipment (Pneumatic torque tool for small size).
Bidder propose detail manufacturer’s brand of Equipment (Pneumatic torque tool for small size).
	

	2.3 
	Country of origin of Equipment (Pneumatic torque tool for small size).
Bidder propose detail country of origin of Equipment (Pneumatic torque tool for small size).
	

	2.4 
	Year of manufacture of Equipment (Pneumatic torque tool for small size).
Bidder propose detail year of manufacture of Equipment (Pneumatic torque tool for small size).
	

	2.5 
	Equipment is used for tightening and loosening bolt and nuts, especial in limited space.
	

	2.6 
	Equipment shall be manufactured in or after year 2025, brand–new 100%. The brand name of the Equipment shall be from EU/G7.
	

	2.7 
	All parts and components are brand-new and manufactured by prestigious manufacturers with high quality and in good condition without any defects or malfunction.
	

	2.8 
	The model of Equipment is the latest standard model of the manufacturer which is supplied worldwide. The model with main characteristics and parts was customized which is not accepted.
	

	2.9 
	Equipment shall be operated outdoors with high humidity (85% relative humidity), salty (near–shore) with the average temperature from 0°C to +50°C.
	

	3. 
	Pneumatic torque tool for small size
	

	3.1 
	Power supply: Pneumatic pressure: ≤ 7 bar.
	

	3.2 
	Application: For both bolt sizes:
· Imperial: 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8.
· Metric: M16, M20, M24, M27, M30.
	

	3.3 
	Torque value: From 200 Nm to 1700 Nm/147 - 1250 lbf.ft.
	

	3.4 
	Air inlet thread which connect between pneumatic supply and Filter Regulator Lubricator (FRL) unit: 1/2” NPT.
	

	3.5 
	Square drive: 3/4 inch.
	

	3.6 
	Dual speed to decrease bolt tightening time:
· High speed: ≥ 120 RPM.
· Low speed: ≥ 5 RPM or automatic adjust.
	

	3.7 
	Max. noise level: ≤ 85 dB.
	

	3.8 
	Weight: ≤ 7kg (included reaction bar).
	

	3.9 
	Reversing lever shall be equipped to define the square drive’s rotation direction, clockwise and counter clockwise.
	

	3.10 
	Reaction bar shall be equipped to enable the tool to withstand the reaction force. The reaction bar must be shaped to fit fixed support during performing tightening and loosening bolt and nuts.
	

	3.11 
	FRL unit shall be equipped with the function:
· Air filtered.
· Air lubricated.
· Regulate pneumatic air pressure to get exactly torque value as the requirement.
	

	3.12 
	Accessories for 1 set pneumatic torque tool:
· 8 ea. impact sockets for bolt size 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1”, 1-1/8”:
· 1 impact sockets for bolt size 5/8”.
· 2 impact sockets for bolt size 3/4”.
· 2 impact sockets for bolt size 7/8”.
· 2 impact sockets for bolt size 1”.
· 1 impact sockets for bolt size 1-1/8”.
· 8 ea. impact sockets for bolt size M16, M20, M24, M27, M30:
· 1 impact sockets for bolt size M16.
· 2 impact sockets for bolt size M20.
· 2 impact sockets for bolt size M24.
· 2 impact sockets for bolt size M27.
· 1 impact sockets for bolt size M30.
· 1 ea. silencer to reducing noise.
· Pressure hose: ≥ 3,000 mm length, pressure rated suitable to connect from FRL unit to pneumatic torque tool.
· All fittings (valve, coupling, nipple…) need for correct and safe installation of tools shall be provided with pressure rated suitable.
	

	3.13 
	Other specifications or components, accessories for Pneumatic torque tool for small size that are not specified herein shall be supplied as manufacturer’s standard (refer to official catalogue). The additional requirements other than requirements stated in this technical requisition can be added during the technical bid evaluation stage in order to meet the actual operation condition at PTSC M&C’s site.
	

	4. 
	Certificates requirement
	

	4.1 
	Original Certificate of Origin issued by a Chamber of Commerce in Manufacturer’s country.
	

	4.2 
	Original Quality Assurance Certificate issued by manufacturer, certifying that the system supplied to the Purchaser is brand new, unused and genuine, manufactured by original manufacturer in the country of origin.
	

	4.3 
	The system are fully calibrated and supplied with Calibration certificates issued by manufacturer.
	

	4.4 
	Warranty Certificate issued by manufacturer and/or Supplier certifying that warranty time for minimum 24 months from the date of Protocol of Delivery and Acceptance.
	

	4.5 
	The calibration verification certificate issued by a third party for one full set of the pneumatic torque wrench, hose, FRL unit.
	

	4.6 
	Certificate for use in potentially explosive atmospheres.
	

	5. 
	Document requirement
	

	5.1 
	Operation, maintenance manual and torque pressure conversion (soft copy and hard copy): 2 set/Equipment.
Common errors and support troubleshooting: 2 set/Equipment.
	

	5.2 
	Original parts book with serial number and drawing (soft copy and hard copy): 2 set/Equipment.
	

	6. 
	Tool kit and spare part
	

	6.1 
	Come with a suitable toolkit (full set) for operation, repair, and maintenance.
	

	6.2 
	Spare-parts list (with serial number) must be provided in and after the time of guarantee.
	

	7. 
	Site Acceptance Test & Training
	

	7.1 
	Bidder to provide the trainers/specialists to carry out the training for PTSC M&C’s staffs in the installation, operation, commissioning, maintenance, and normal breakdown repair… within a minimum of 3 working days at PTSC M&C’s site.
	

	7.2 
	Installation, Commissioning and Site Acceptance Test at PTSC M&C’s site shall be the bidder’s scope. All new equipment, which has not yet been used by PTSC MC, must undergo thorough testing and receive approval from PTSC MC. PTSC M&C will supply common tools, direct manpower, and existing facilities during the installation, testing, and commissioning stage.
	

	7.3 
	Operation training for min 15 people at PTSC M&C site and to issue operation certificates.
	

	8. 
	Executed Contract Time
	

	8.1 
	70 days from the PO’s effective date on PTSC M&C yard (including delivery, installation, testing, commissioning and acceptance).
	

	9. 
	OPTIONS: Bidder is required to provide separated quotations for the following options (NOT INCLUDE THE BIDDING PRICE):
	

	9.1 
	Having quotation for the first 12 months of operating spare parts (with serial number) (the list price must be proposed as Template 13 - NOT INCLUDED IN THE BIDDING PRICE).
	





II. HẠNG MỤC 2: 03 SÚNG SIẾT BULÔNG SIZE LỚN
	No.
	REQUIREMENT
	ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT CỦA NHÀ THẦU

	(1)
	(2)
	(3)

	1. 
	Scope of work/ supply
	

	10.1 
	Bidder’s scope of supply shall be included but not limited to:
· Provision of completed and Accessories with main components as following:
· Pneumatic torque wrench.
· Pressure hose.
· FRL.
· Reaction bar.
· Silencer.
· Socket.
· Provision of original certificates and documentations in English and/or Vietnamese.
· Delivery, installation, Site Acceptance Test & Training at PTSC M&C site.
· 24 months warranty.
· Provision of technical support.
	

	10.2 
	Quantity: 03 sets.
	

	11. 
	General requirements
	

	11.1 
	Model of Equipment (Pneumatic torque tool for large size).
Bidder propose detail model of Equipment (Pneumatic torque tool for large size).
	

	11.2 
	Manufacturer’s brand of Equipment (Pneumatic torque tool for large size).
Bidder propose detail manufacturer’s brand of Equipment (Pneumatic torque tool for large size).
	

	11.3 
	Country of origin of Equipment (Pneumatic torque tool for large size).
Bidder propose detail country of origin of Equipment (Pneumatic torque tool for large size).
	

	11.4 
	Year of manufacture of Equipment (Pneumatic torque tool for large size).
Bidder propose detail year of manufacture of Equipment (Pneumatic torque tool for large size).
	

	11.5 
	Equipment is used for tightening and loosening bolt and nuts, especial in limited space.
	

	11.6 
	Equipment shall be manufactured in or after year 2025, brand–new 100%. The brand name of the Equipment shall be from EU/G7.
	

	11.7 
	All parts and components are brand-new and manufactured by prestigious manufacturers with high quality and in good condition without any defects or malfunction.
	

	11.8 
	The model of Equipment is the latest standard model of the manufacturer which is supplied worldwide. The model with main characteristics and parts was customized which is not accepted.
	

	11.9 
	Equipment shall be operated outdoors with high humidity (85% relative humidity), salty (near–shore) with the average temperature from 0°C to +50°C.
	

	12. 
	Pneumatic Torque Tool for large size
	

	12.1 
	Power supply: Pneumatic pressure: ≤ 7 bar.
	

	12.2 
	Application: For both bolt sizes:
· Imperial: 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8.
· Metric: M30, M33, M36, M39, M42.
	

	12.3 
	Torque value: 800 - 4200N.m/590 - 3072 lbf.ft.
	

	12.4 
	Air inlet thread which connect between pneumatic supply and FRL unit: 1/2” NPT.
	

	12.5 
	Square drive: 1 inch.
	

	12.6 
	Dual speed to decrease bolt tightening time:
· High speed: ≥ 30 RPM.
· Low speed: ≥ 2 RPM or automatic adjust.
	

	12.7 
	Max. noise level: ≤ 85 dB.
	

	12.8 
	Weight: ≤ 10 kg (included reaction bar).
	

	12.9 
	Reversing lever shall be equipped to define the square drive’s rotation direction, clockwise and counter clockwise.
	

	12.10 
	Reaction bar shall be equipped to enable the tool to withstand the reaction force. The reaction bar must be shaped to fit fixed support during performing tightening and loosening bolt and nuts.
	

	12.11 
	FRL unit shall be equipped with the functions:
· Air filtered.
· Air lubricated.
· Regulate pneumatic air pressure to get exactly torque value as the requirement.
	

	12.12 
	Accessories for 1 set pneumatic torque tool:
· 8 ea. impact sockets for bolt size 1-1/8”, 1-1/4”, 1-3/8”, 1-1/2”, 1-5/8”:
· 1 impact sockets for bolt size 1-1/8”.
· 2 impact sockets for bolt size 1-1/4”.
· 2 impact sockets for bolt size 1-3/8”.
· 2 impact sockets for bolt size 1-1/2”.
· 1 impact sockets for bolt size 1-5/8”.
· 8 ea. impact sockets for bolt size M30, M33, M36, M39, M42:
· 1 impact sockets for bolt size M30.
· 2 impact sockets for bolt size M33.
· 2 impact sockets for bolt size M36.
· 2 impact sockets for bolt size M39.
· 1 impact sockets for bolt size M42.
· 1 ea. silencer to reducing noise.
· Pressure hose: ≥ 3,000 mm length, pressure rated suitable to connect from FRL unit to pneumatic torque tool.
· All fittings (valve, coupling, nipple…) need for correct and safe installation of tools shall be provided with pressure rated suitable.
	

	12.13 
	Other specifications or components, accessories for Pneumatic torque tool for large size that are not specified herein shall be supplied as manufacturer’s standard (refer to official catalogue). The additional requirements other than requirements stated in this technical requisition can be added during the technical bid evaluation stage in order to meet the actual operation condition at PTSC M&C’s site.
	

	13. 
	Certificates requirement
	

	13.1 
	Original Certificate of Origin issued by a Chamber of Commerce in Manufacturer’s country.
	

	13.2 
	Original Quality Assurance Certificate issued by manufacturer, certifying that the system supplied to the Purchaser is brand new, unused and genuine, manufactured by original manufacturer in the country of origin.
	

	13.3 
	The system are fully calibrated and supplied with Calibration certificates issued by manufacturer.
	

	13.4 
	Warranty Certificate issued by manufacturer and/or Supplier certifying that warranty time for minimum 24 months from the date of Protocol of Delivery and Acceptance.
	

	13.5 
	The calibration verification certificate issued by a third party for one full set of the pneumatic torque wrench, hose, FRL unit.
	

	13.6 
	Certificate for use in potentially explosive atmospheres.
	

	14. 
	Document requirement
	

	14.1 
	Operation, maintenance manual and torque pressure conversion (soft copy and hard copy): 2 set/Equipment.
Common errors and support troubleshooting: 2 set/Equipment.
	

	14.2 
	Original parts book with serial number and drawing (soft copy and hard copy): 2 set/Equipment.
	

	15. 
	Tool kit and spare part
	

	15.1 
	Come with a suitable toolkit (full set) for operation, repair, and maintenance.
	

	15.2 
	Spare-parts list (with serial number) must be provided in and after the time of guarantee.
	

	16. 
	Site Acceptance Test & Training
	

	16.1 
	Bidder to provide the trainers/specialists to carry out the training for PTSC M&C’s staffs in the installation, operation, commissioning, maintenance, and normal breakdown repair… within a minimum of 3 working days at PTSC M&C’s site.
	

	16.2 
	Installation, Commissioning and Site Acceptance Test at PTSC M&C’s site shall be the bidder’s scope. All new equipment, which has not yet been used by PTSC MC, must undergo thorough testing and receive approval from PTSC MC. PTSC M&C will supply common tools, direct manpower, and existing facilities during the installation, testing, and commissioning stage.
	

	16.3 
	Operation training for min 15 people at PTSC M&C site and to issue operation certificates.
	

	17. 
	Executed Contract Time
	

	17.1 
	70 days from the PO’s effective date on PTSC M&C yard (including delivery, installation, testing, commissioning and acceptance).
	

	18. 
	OPTIONS: Bidder is required to provide separated quotations for the following options (NOT INCLUDE THE BIDDING PRICE):
	

	18.1 
	Having quotation for the first 12 months of operating spare parts (with serial number) (the list price must be proposed as Template 13 - NOT INCLUDED IN THE BIDDING PRICE).
	



Mục 2. Bản vẽ
HSMT này không có bản vẽ.
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